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Chuyên ngành Dược

Xây dựn, kiến trúc

Kinh tế, Quản lý kinh tế,

 tài chính ngân hàng

Luật

Quản lý giáo dục

Văn hoá học

Trồng trọt

Hướng dẫn du lịch
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Tâm lý học

Âm nhạc

Hoá học

Ngữ văn

Tổng số

Bác sỹ

Dược sỹ

Điều dưỡng

Kỹ thuật viên Y

Du lịch

Địa chất, khai thác mỏ

Luật

Kinh tế thương mại, 

kinh tế quốc tế, kinh tế

 đối ngoại

Hạ tầng KT, kiến trúc, 

xây dựng, giao thông

Cơ khí

Quản trị nhân lực

Điện, công nghiệp

Đo đạc và biên tập bản đồ

Sáng tác, mỹ thuật

Ngoại ngữ

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42

3.2

Phòng Công chứng

1 1

3.3

Trung tâm trợ giúp

pháp lý

1 1

4

Sở NN và PTNT

4 5

4.1

Trường Trung cấp

Kinh tế kỹ thuật

2 1 4 1

5

Sở Xây dựng 1 2

5.1

Trung tâm kiểm

định chất lượng

công trình xây

dựng

2

6

Sở Văn hoá, Thể

thao và Du lịch

2

6.1

Đoàn Nghệ thuật

1

6.2

Trung tâm VHTL

1

7

Sở Lao động,

Thương binh và

Xã hội

1

7.1

Trung tâm chữa

bệnh, GD, LĐXH

1

8

Ban quản lý các

khu công nghiệp

tỉnh

1

8.1

Công ty phát triển

hạ tầng khu công

nghiệp

1

STT Tên đơn vị

Nhu cầu thu hút chia theo trình độ và chuyên ngành đào tạo

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học
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Luật
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kinh tế quốc tế, kinh tế

 đối ngoại
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Điện, công nghiệp

Đo đạc và biên tập bản đồ

Sáng tác, mỹ thuật

Ngoại ngữ

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42

1

Trung tâm Tư vấn

và xúc tiến đầu tư

tỉnh

5 1 1 1 1

1

II

Các đơn vị SN 

trực thuộc các sở, 

ban, ngành

10 24 42

1

Sở Y tế

3 9 29 15 5 4 5

1.1

Bệnh viên đa khoa

tỉnh

2 1 2

1.2

Trường Trung cấp

  Y tế

1 1 1

1.3

Bệnh viên Y - 

Dược cổ truyền

1

1.4

Bệnh viện Lao và 

bệnh phổi

1 1

1.5

Bệnh viện Điều 

dưỡng và PHCN

1

2

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

7 7

2.1

Trường Cao đẳng 

Sư phạm

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.2

Trường THPT 

Chuyên

1 1

2.3

Trường THPT 

Xuân Giang

1

2.4

Trường cấp 2,3

 Tân Quang

1

3

Sở Tư pháp

3 2

3.1

Trung tâm dịch vụ

bán đấu giá tài sản

1

STT Tên đơn vị

Nhu cầu thu hút chia theo trình độ và chuyên ngành đào tạo

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học
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Sáng tác, mỹ thuật

Ngoại ngữ

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42

1

UBND huyện 

Xín Mần

1

1.1

Phòng Nội vụ

1

2

UBND huyện

 Quản Bạ

2 2

2.1

Phòng Tài chính -

Kế hoạch

1

2.2

Phòng NN và 

PTNT

1

2.3

Thanh tra huyện

1

2.4

Phòng Tư pháp

1

3

UBND huyện

 Mèo Vạc

4

3.1

Phòng Lao động,

 TB & XH

1

3.2

Phòng Văn hoá

 Thông tin

3.3

Phòng Công 

thương

1

3.4

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

1

3.5

Phòng Dân tộc

1

4

UBND huyện 

Hoàng Su Phì

3

4.1

Phòng Tư pháp

1

4.2

Phòng Tài nguyên

 và Môi trường

1

4.3

Phòng Lao động, 

TB & XH

1

B

Đơn vị sự nghiệp

10 24 47

I

Các đơn vị SN

 trực thuộc tỉnh

5

STT Tên đơn vị

Nhu cầu thu hút chia theo trình độ và chuyên ngành đào tạo

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học
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Kinh tế thương mại, 

kinh tế quốc tế, kinh tế

 đối ngoại

Hạ tầng KT, kiến trúc, 

xây dựng, giao thông

Cơ khí

Quản trị nhân lực

Điện, công nghiệp

Đo đạc và biên tập bản đồ

Sáng tác, mỹ thuật

Ngoại ngữ

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42

Tổng số (A+B)

10 3 2 1 1 1 1 1 38 6 4 4 7 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 70 16 5 4 5 1 5 9 3 13 1 2 2 1 2 1

A Quản lý nhà nước

0 14 23

I Các sở, ban, ngành

11 14

1 Sở Y tế 1 1

2 Sở Xây dựng

4 3 1

3 Sở Tư pháp

2 2 2 2

4

Sở Lao động,

Thương binh và Xã

hội

1 1

5

Sở Văn hoá, Thể

thao và Du lịch

1 1 1 1

6

Sở Tài chính

2 2

7

Sở tài nguyên và

Môi trường

3 2 1

8

Sở Công thương

2 1 1

9

Sở Xây dựng

2 2

10

Sở Khoa học và

Công nghệ

1 1

11

Sở Ngoại vụ

1 1

12

Ban quản lý các

khu công nghiệp

tỉnh

2 1 1

II

UBND các 

huyện, thành phố

3 9

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ GIANG

                                         DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC CẦN THU HÚT  CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2012
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Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học

Nhu cầu thu hút chia theo trình độ và chuyên ngành đào tạo

Tên đơn vị STT


